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Đơn vị: Triệu đồng

 TỔNG CỘNG         322.371          77.610              28.975 37,33%          20.846 26,86%

A  VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG        100.000          32.832                     -   0,00%                  -   0,00%

1  Đường liên xã huyện Chư Păh  Huyện Chư Păh  UBND huyện Chư Păh 2025
 390/NQ-HĐND 

ngày 17/6/2021 
       100.000          32.832                     -   0,00%                  -   0,00%

 Đang trình thẩm định 

hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công và dự toán 

B  VỐN NGÂN SÁCH TỈNH        164.000          10.390               3.500 33,69%                  -   0,00%

1  Đường giao thông huyện Chư Păh  Thị trấn Phú Hòa  UBND huyện Chư Păh 2024
 332/NQ-HĐND 

ngày 25/02/2021 
         90.000          10.000               3.500 35,00%                  -   0,00%  Đang thi công 

2  Hồ thị trấn Phú Hòa,  huyện Chư Păh  Thị trấn Phú Hòa  UBND huyện Chư Păh 2024
 368/NQ-HĐND 

ngày 17/6/2021 
         50.000                  -                       -   0,00%                  -   0,00%

 Đang trình phê duyệt 

báo cáo NCKT 

3  Trụ sở UBND huyện Chư Păh  Thị trấn Phú Hòa  UBND huyện Chư Păh 2025
 356/QĐ-UBND 

ngày 16/7/2021 
         24.000               390                     -   0,00%                  -   0,00%

 Đang trình thẩm định 

báo cáo NCKT 

 C  VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN          58.371          34.388             25.475 74,08%          20.846 60,62%

 I 
 Vốn CĐNS tỉnh phân cấp cho huyện, TX, TP đầu 

tư 
         28.419          20.635             15.251 73,91%          13.150 63,73%

 I.1  Công trình chuyển tiếp          14.150            6.366               5.896 92,62%            5.896 92,62%

1  Trường mầm non Ia Khươl  Xã Đăk Tơ Ver  BQLDA ĐTXD huyện 2021
 911/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2020 
           7.700            3.876               3.775 97,39%            3.775 97,39%  Hoàn thành 

2  Trường tiểu học thị trấn Phú Hòa  Xã la Khươl  BQLDA ĐTXD huyện 2022
 912/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2020 
           6.450            2.490               2.121 85,18%            2.121 85,18%  Hoàn thành 

I.2  Công trình khởi công mới          14.269          14.269               9.355 65,56%            7.254 50,84%

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày         /7/2022 của UBND huyện)
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 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÁNG 7 NĂM 2022

 TT  Tên công trình  Địa điểm  
Tỷ lệ giải 

ngân

 Chủ đầu tư  Ghi chú 

Ngày khởi 

công, 

hoàn 

thành

                     PHỤ LỤC I 

 Giải ngân 
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 KL thực hiện 
Tỷ lệ thực 

hiện

 Thực hiện từ 01/01/2022 đến nay  Quyết định đầu tư 

 Số QĐ (ngày, 

tháng, năm) 

 Tổng mức

 đầu tư 

 Kế hoạch 

năm 2022 
 TT  Tên công trình  Địa điểm  

Tỷ lệ giải 

ngân

 Chủ đầu tư  Ghi chú 

Ngày khởi 

công, 

hoàn 

thành  Giải ngân 

1
 Thiết lập đài truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT-

VT xã Ia Khươl 
 Xã Ia Khươl  UBND xã Ia Khươl 2022

 1158/QĐ-UBND 

ngày 16/12/2021 
              400               400                  368 92,00%                  -   0,00%  Hoàn thành 

2
 Thiết lập đài truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT-

VT xã Hà Tây 
 Xã Hà Tây  UBND xã Hà Tây 2022

 1139/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2021 
              400               400                  368 92,00%                  -   0,00%  Hoàn thành 

3
 Thiết lập đài truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT-

VT xã Ia Ka 
 Xã Ia Ka  UBND xã Ia Ka 2022

 1140/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2021 
              400               400                  368 92,00%                  -   0,00%  Hoàn thành 

4  Đường Hai Bà Trưng  TT Phú Hòa  BQLDA ĐTXD huyện 2022
 1162/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2021 
           2.700            2.700               1.250 46,30%               892 33,04%  Đang thi công 

5  Đường A Sanh  TT Phú Hòa  BQLDA ĐTXD huyện 2022
 1163/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2021 
           2.100            2.100                  840 40,00%               687 32,71%  Đang thi công 

6  Trụ sở công an xã Ia Mơ Nông  Xã Ia Mơ Nông  BQLDA ĐTXD huyện 2022
 1164/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2021 
           2.600            2.600               2.080 80,00%            1.855 71,35%  Đang thi công 

7  Hệ thống điện chiếu sáng làng Yăh, TT Ia Ly  TT Ia Ly  BQLDA ĐTXD huyện 2022
 1166/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2021 
              500               500                  485 97,00%               485 97,00%  Hoàn thành 

8  Hệ thống điện chiếu sáng làng Pok xã Ia Khươl  Xã Ia Khươl  BQLDA ĐTXD huyện 2022
 1165/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2021 
              500               500                  487 97,40%               487 97,40%  Hoàn thành 

9  Hệ thống điện chiếu sáng làng Al xã Ia Mơ Nông  Xã Ia Mơ Nông  BQLDA ĐTXD huyện 2022
 1167/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2021 
              673               673                  622 92,42%               622 92,42%  Hoàn thành 

10  Đường khu dân cư khối phố 3 TT Phú Hòa  TT Phú Hòa  BQLDA ĐTXD huyện 2022
 1168/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2021 
           1.500            1.500                  725 48,33%               489 32,60%  Đang thi công 

11
 Thiết bị đầu cuối giao tiếp người dùng (họp không 

giấy tờ) 
 VP HĐND-UBND  VP HĐND-UBND 2022

 1095/QĐ-UBND 

ngày 01/12/2021 
              639               639                  639 100,00%               614 96,09%  Hoàn thành 

12

 Quy hoạch CTXD đất dự phòng, công trình công 

cộng, thương mại, dịch vụ khu vực phía Tây đường 

Phan đình Phùng (nối dài), thị trấn Phú Hòa (8ha). 

 TT Phú Hòa  Phòng Kinh tế và Hạ Tầng 2022                               -               700               700                     -   0,00%                  -   0,00%
 Đang triển khai phê 

duyệt nhiệm vụ 

13  Đường giao thông xã Hà Tây  Xã Hà Tây  BQLDA ĐTXD huyện 2022
 1173/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2021 
           1.157            1.157               1.123 97,06%            1.123 97,06%  Hoàn thành 

 II  Tiền sử dụng đất ngân sách huyện đầu tư          26.597          11.052               9.224 83,46%            7.448 67,39%
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 KL thực hiện 
Tỷ lệ thực 

hiện

 Thực hiện từ 01/01/2022 đến nay  Quyết định đầu tư 

 Số QĐ (ngày, 

tháng, năm) 

 Tổng mức

 đầu tư 

 Kế hoạch 

năm 2022 
 TT  Tên công trình  Địa điểm  

Tỷ lệ giải 

ngân

 Chủ đầu tư  Ghi chú 

Ngày khởi 

công, 

hoàn 

thành  Giải ngân 

 II.1  Công trình chuyển tiếp          13.097            5.697               5.404 94,86%            4.862 85,34%

1  Mở rộng hệ thống nước sinh hoạt thị trấn Phú Hòa  TT Phú Hòa  BQLDA ĐTXD huyện 2022
 926/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2020 
           4.600            2.350               2.257 96,04%            2.257 96,04%  Hoàn thành 

2
 Trường bắn, thao trường huấn luyện của Ban chỉ 

huy Quân sự huyện Chư Păh 
 TT Phú Hòa  BQLDA ĐTXD huyện 2022

 929/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2020 
           5.300            2.300               2.100 91,30%            2.076 90,26%  Hoàn thành 

3  Lập quy hoạch sử dụng đất các xã, thị trấn  Các xã, thị trấn  Phòng Tài nguyên và Môi trường 2022
 125/QĐ-UBND 

ngày 02/3/2021 
           3.197            1.047               1.047 100,00%               529 50,53%  Hoàn thành 

II.2  Công trình khởi công mới          13.500            5.355               3.820 71,34%            2.586 48,29%

1  Nghĩa trang huyện Chư Păh  Xã Hòa Phú  BQLDA ĐTXD huyện 2023
 1171/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2021 
           5.000            2.000                  920 46,00%            1.295 64,75%  Đang thi công 

2
 Khuôn viên cây xanh khu QH, nhà văn hóa TT xã 

Nghĩa Hưng 
 Xã Nghĩa Hưng  BQLDA ĐTXD huyện 2023

 1172/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2021 
           7.500            2.355               1.920 81,53%            1.291 54,82%  Đang thi công 

3  Cầu treo xã Hà Tây  Xã Hà Tây  BQLDA ĐTXD huyện 2022
 1170/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2021 
           1.000            1.000                  980 98,00%                  -   0,00%  Hoàn thành 

III  Vốn kéo dài năm trước chuyển sang            3.355            2.701               1.000 37,02%               248 9,18%

1
 Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các xã nông 

thôn 2021-2025 
 Các xã 

 UBND các xã Ia Nhin, Nghĩa

Hòa, Hà Tây, Ia Kreng, Ia Mơ

Nông, Ia Phí, Ia Khươl, Ia Ka,

Đăk Tơ Ver, Chư Đang Ya,

Hòa Phú, Nghĩa Hưng 

2022
 1607/QĐ-UBND 

ngày 11/8/2021 
           1.800            1.800                  180 10,00%                  -   0,00%

 Đang trình phê duyệt 

KHLCNT 

2

 Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực phía Bắc 

đường Nguyễn Văn Linh, thị trấn Phú Hòa huyện 

Chư Păh 

 TT Phú Hòa  Phòng Kinh tế - Hạ tầng 2022
 806/QĐ-UBND 

ngày 21/7/2021 
              955               352                  320 90,91%               248 70,45%  Đang thi công 

3  Quy hoạch chi tiết xây dựng TT Ia Ly  TT Ia Ly  Phòng Kinh tế - Hạ tầng 2022                               -               600               549                  500 91,07%                  -   0,00%  Đang thi công 
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 KL 

thực 

hiện 

 Giải 

ngân 

Tỷ lệ thực 

hiện

Tỷ lệ giải 

ngân

 Tổng cộng         5.320       5.120     4.670 96,24% 87,78%

 Sự nghiệp ngân sách huyện         5.320       5.120     4.670 96,24% 87,78%

 I  Sự nghiệp Giáo dục         3.570       3.370     2.920 94,40% 81,79%

1
 Bảo dưỡng, sửa chữa nhà học 3 phòng cụm 

làng Kênh Chóp xã Ia Nhin 
 xã Ia Nhin 

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo
2022            180          180        180 100,00% 100,00%  Hoàn thành 

2
 Bảo dưỡng, sửa chữa các phòng học cụm làng 

Kênh + Tum + Yut xã Ia Phí 
 xã Ia Phí 

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo
2022            170          170        170 100,00% 100,00%  Hoàn thành 

3
 Bảo dưỡng, sửa chữa phòng học, hàng rào 

trường MN Ia Ka 
 xã Ia Ka 

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo
2022            200          200        200 100,00% 100,00%  Hoàn thành 

4
 Bảo dưỡng, sửa chữa trường Tiểu học số 2 Hòa 

Phú 
 xã Hòa Phú 

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo
2022            400          400        400 100,00% 100,00%  Hoàn thành 

5
 Bảo dưỡng, sửa chữa điểm trường làng Kênh, 

Tum, Yut trường THCS số 2 Ia Phí 
 xã Ia Phí 

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo
2022            470          470        470 100,00% 100,00%  Hoàn thành 

6  Bảo dưỡng, sửa chữa trường THCS Hà Tây  xã Hà Tây 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo
2022            250          250        250 100,00% 100,00%  Hoàn thành 

7  Bảo dưỡng, sửa chữa trường Tiểu học Ia Phí  xã Ia Phí Trường TH Ia Phí 2022            300          300        300 100,00% 100,00%  Hoàn thành 

8  Sửa chữa trường TH Nghĩa Hưng 
 xã Nghĩa 

Hưng 

Trường TH Nghĩa 

Hưng
2022            400          400             - 100,00% 0,00%  Hoàn thành 

9  Sửa chữa trường TH thị trấn Phú Hòa  TT Phú Hòa 
Trường TH thị trấn 

Phú Hòa
2022            450          450        450 100,00% 100,00%  Hoàn thành 

10  Sửa chữa trường TH Hà Tây  xã Hà Tây Trường TH Hà Tây 2022            100          100        100 100,00% 100,00%  Hoàn thành 

11  Sửa chữa Trung tâm GDNN-GDTX huyện 
 Thị trấn Phú 

Hòa  

Trung tâm GDNN-

GDTX
2022            250            50             - 20,00% 0,00%

 Đang thực 

hiện 

Kế hoạch 

2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ THÁNG 7 NĂM 2022

Đơn vị: Triệu đồng

TT

 Thực hiện 01/01/2022 đến nay 

Tên công trình Địa điểm Chủ đầu tư
Khởi công, 

hoàn thành
Ghi chú

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày         /7/2022 của UBND huyện)

PHỤ LỤC II
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 KL 

thực 

hiện 

 Giải 

ngân 

Tỷ lệ thực 

hiện

Tỷ lệ giải 

ngân

Kế hoạch 

2022
TT

 Thực hiện 01/01/2022 đến nay 

Tên công trình Địa điểm Chủ đầu tư
Khởi công, 

hoàn thành
Ghi chú

12  Sửa chữa trường DT nội trú 
 Thị trấn Phú 

Hòa  

Trường DTNT 

huyện
2022            400          400        400 100,00% 100,00%  Hoàn thành 

II  Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin            450          450        450 100,00% 100,00%

1  Sửa chữa trụ sở Trung tâm Văn hóa - TTTT 
 Thị trấn Phú 

Hòa  

Trung tâm Văn hóa 

- TTTT
2022            450          450        450 100,00% 100,00%  Hoàn thành 

III  Sự nghiệp kinh tế            650          650        650 100,00% 100,00%

1  Sửa chữa đường xuống bãi rác xã Hòa Phú  xã Hòa Phú 
Trạm Cấp nước và 

DVĐT
2022            450          450        450 100,00% 100,00%  Hoàn thành 

2  Nạo vét mương thoát nước đường nội thị 
 Thị trấn Phú 

Hòa  

Trạm Cấp nước và 

DVĐT
2022            200          200        200 100,00% 100,00%  Hoàn thành 

IV  Sự nghiệp khác            650          650        650 100,00% 100,00%

1  Sửa chữa UBND xã Ia Nhin  xã Ia Nhin UBND xã Ia Nhin 2022            450          450        450 100,00% 100,00%  Hoàn thành 

2  Sửa chữa phòng Văn hóa - Thông tin 
 Thị trấn Phú 

Hòa  

Phòng Văn hóa - 

Thông tin
2022            200          200        200 100,00% 100,00%  Hoàn thành 
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